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Phật giáo Nguyên thủy 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ` 
Đừng nhâ Tm lần uới Phát giáo sơ kù, Phát giáo Nam truụê n, hoặc Therquada. 


Phật giáo Nguyên thúy,HÌ còn gọi là Phật giáo sơ khai, Phật giáo nguyên khới,l?Ì Phật giáo tiê`n bộ phái, là một 
khái niệm học thuật để chỉ giai đoạn Phật giáo hình thành ở Â“n Độ, bă Ít đâ`u từ khi Thích-ca Mâu-ni giác ngộ và truyê `n 
bá giáo pháp, cho đê ˆn thời kỳ Tăng đoàn bị phân chia thành những bộ phái riêng rẽ bởi những bâ ˆt đô `ng về ` giới luật.!31 


Khác với truyê`n thôˆng Phật giáo hâ`u như quy ră`ng các tư tưởng Phật giáo được hình thành trong khoảng hơn 40 năm 
cuô ¡ đời của Thích-ca Mâu-ni, các nhà nghiên cứu lại cho rã ng đã có sự phát triển nhâˆt định hệ tư tưởng Phật giáo kế từ 
khi mới hình thành đê“n khi nó được hệ thô “ng và được ghi lại thành các kinh văn trong Thời kỳ Bộ phái mâ ˆy trăm năm 
sau.l4l Vì Vậy, đô ˆ1 với giới học thuật, việc xác định thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy không chỉ là xác định một giai đoạn lịch sử 
Ra 5 ngủi mà còn là đôi tượng nghiên cứu đẻ tìm hiểu vê` những lời giảng nguyên gôc của người sáng lập ra hệ tư tưởng 
này.!5 


Phạm vỉ 


Các truyê `n thông Phật giáo đê `u tin mình là được truyê `n thừa từ những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Đặc biệt là hệ 
phái Theravada, luôn cô gă ng kê t nô ¡ hệ phái của mình với những giáo pháp và giới luật của Tăng đoàn nguyên thủy. 


Từng có một thời gian thời gian dài, thuật ngữ "Phật giáo Nguyên thủy” được gán một cách không chính xác cho hệ phái 
[6] 
này. 


Trong phạm vi học thuật, đẻ tìm hiểu vê` giai đoạn lịch sử Phật giáo sơ khai, các học giả hiện đại gặp râ t nhiê`u khó khăn 
trong việc phỏng dựng lại những dữ kiện của thời kỳ này, dựa trên những tài liệu văn bản, đô“¡ chiê“u với những nghiên cứu 
vê. ngữ văn, ngôn ngữ học và khảo cô học. Các tài liệu chính dùng đề khảo cứu, là những kinh văn Phật giáo sơ kỳ, lại được 
lập văn tự ở giai đoạn khá muộn. Bản thân trong quá trình hình thành, các kinh văn Phật giáo sơ kỳ cũng chịu ít nhiê`u ảnh 
hưởng từ các truyê `n thô ng tôn giáo khác nhau, cũng như môi trường địa lý và tư tưởng bộ phái. Những điê`u này đã tác 
động râ“t nhiê`u dẫn đê“n sự sai khác đáng kể ngay trong các tài liệu này, ảnh hưởng đê“n các khảo cứu vê` thời kỳ Phật 
giáo sơ khai.l4 Tượng Thích-ca Mâu-ni tu khổ hạnh theo phong cách 

Phật giáo Hy Lạp hóa, khoảng thế kỷ thứ 2-3, Gandhara 
Cho đê“n cuô ˆ¡ thê“ kỷ XIX, các học giá nghiên cứu Phật giáo hiện đại không thô “ng nhâ“t các giai đoạn phân chia lịch sử (nay thuộc miền đông Afghanistan), Bảo tàng Lahore, 
Phật giáo cũng như việc định danh chúng. Điê`u này gây nhiê`u khó khăn và nhâ `m lẫn trong việc đô ¡ chiê“u thời kỳ giữa — Pakistan. 
các tài liệu khảo cứu của các học giả khác nhau. Học giả Phật giáo người Anh Thomas William Rhys Davids là người đâ `u tiên 
đưa định nghĩa khái niệm "Phật giáo sơ kỳ" trong tác phẩm "Early Buddhism”, theo đó xác định giai đoạn sơ kỳ Phật giáo từ 
sau khi Thích-ca Mâu-ni nhập niê“t-bàn cho đêˆn cuô 'i triê`u đại A-dục. Giới nghiên cứu Phật giáo Nhật Bản tiê“p tục sử dụng khái niệm này đề so sánh với các tác phẩm kinh 
điển Phật giáo Hán văn. Năm 1910, học giả Anesaki Masaharu (#blB1F}4) đã sử dụng thuật ngữ "Phật giáo căn bản" để chỉ giai đoạn từ Phật tại thê“ đê“n sơ kỳ phân chia bộ 
phái.Ì Năm 1924, Kimura Taiken (jE) giới thiệu thuật ngữ "Phật giáo nguyên thủy", theo đó "nguyên thủy" theo nghĩa rộng, chỉ thời Phật tại thê“ đê“n khoảng 1oo năm 
sau khi điệt độ, trước khi phân chia các bộ phái.8Ì Ông xác định, nghiên cứu thời kỳ Phật giáo nguyên thủy là để tìm ra những lời giảng thực sự của Đức Phật, chủ trương khảo cứu 
các thông tin từ bộ kinh văn A-hàm và Luật tạng.I51 


Các học giả nghiên cứu Phật giáo Nhật Bản sau đó như Matsumoto Shiro ŒA8Ñ), Ui Hakuju (#485)... cũng sử dụng thuật ngữ "Phật giáo nguyên thủy" và nó trở thành một 
thuật ngữ trong cộng đô`ng nghiên cứu Phật giáo Nhật Bản.Ì9I19]LI Nói một cách tổng quát, thuật ngữ này chủ yê“u được dùng đẻ chỉ thời kỳ trước khi Tăng đoàn phân chia. Một 
sô“ khái niệm tương đương được sử dụng:I12l13] 
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Tiếng Việt Tiếng Anh 


. ... . 14 
» Phật giáo nguyên thủy | " Primitive Buddhisml14l 


»_ Phật giáo sơ khai =_ Early Buddhismf5lU6l 

- Phật giáo nguyên khởi | = Original Buddhism3l 
„Phật giáo sơ thủy » The earliest Buddhisml1”l8) 
=_ Phật giáo tiền bộ phái “_ Pre-sectarian Buddhisml19Ï 


«_ Phật giáo tiền kinh văn ¡_„. precanonical Buddhisml20l 
» _ Thời kỳ Phật tại thê »_ The Buddhism of the Buddha himselff13l 


Các học giả Nhật Bản thường gọi Phật giáo giai đoạn tiê p theo giai đoạn này là Thời kỳ Bộ phá¡.H51H6) 


Khảo cứu 


Mục tiêu của các học giả nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy là tìm cách truy tâ`m nội dung thực sự những lời dạy của Đức Phật Thích-ca. Vì vậy, vê` niên đại, thời kỳ Phật giáo 
nguyên thủy được xác định từ thời Phật tại thê“ cho đê“n khoảng một trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niê t-bàn và Tăng đoàn bă ˆt đâ`u phân chia bộ phái.!21 Theo hâ`u hê't 
các học giá, sự phân chia bộ phái được ghi nhận đâ`u tiên đã xảy ra trong giai đoạn khoảng giữa Đại hội kê“t tập lâ`n thứ hai và Đại hội kê “+ tập lâ`n thứ ba. Sự phân chia đâ`u tiên 
được cho là đã hình thành hai bộ phái là Trưởng lão bộ (Sthauirauada) và Đại chúng bộ (Mahaäsänghika).l?2l Sự phân chia bộ phái vẫn tiê p điễn sau đó, từ 2 bộ phái đâ`u tiên đã 
hình thành ra nhiê`u bộ phái nhỏ, mà theo truyê`n thô ng có tâÍt cả 18 bộ phái.!23 


Theo các học giả, Phật giáo nguyên thủy ban đâ `u xuâÍt hiện như là một trong những phong trào 6ramana.l24ll25Ì Thời Phật tại thê“, Â“n Độ bước vào giai đoạn thành thị hóa, 
cũng là giai đoạn phát triển của các phong trào áramana, xuâˆt hiện nhiê `u du sĩ bác bỏ thâm quyê `n của kinh Vệ-đà và giới tu sĩ Bà-la-môn, chủ trương giải thoát luân hô `¡I24lIz6] 
thông qua các phương tiện khác nhau, chủ yêu là thực hành khỏ hạnh và tu tập theo Pháp.!27Ì Chính từ những phong trào áramanas này đã dẫn đê “n sự hình thành của nhiê`u 
trường phái tôn giáo và triê“t học khác nhau. Trong đó, trước tiên chính là Phật giáo,28ÌÍ29] kê“ tiê“p là Yoga và một sô“ nhánh của Â“n Độ giáo,l39] Kỳ-na, Ajivika, Ajñana và 
Cãrväka... Những khái niệm được xem là đặc trưng của Phật giáo như luân hô `i (samsãra) và giải thoát (moksa) cũng đê `u xuâ + hiện trong các nhánh tôn giáo này.!31 


Trái ngược với ¡ tuyên bô sau này vê` sự ồn định vê` mặt giáo lý, Phật giáo sơ kỳ là một phong trào tôn giáo mới năng động.32l Phật giáo nguyên thủy khi hình thành có thể đã bao 
gô`m hoặc kê“t hợp tư tưởng từ các trường phái Šramana khác nhau,l33Ì cũng như các ý tưởng và phương pháp thực hành của Vệ-đà và Kỳ-na.l34I2©lI351I36] Một sô ˆ khái niệm từ 


phong trào Šramana đã bị các tăng sĩ bảo thủ lược bỏ như Tam thân (sa. fan, trikaya), Thức (sa. IERIDR Uÿữfñang), Pháp cúng (sa. Qvil, pủ7a)..., nhưng được phái câ p tiê“n bảo 
tô `n.J3712ol[351 


Cái chết, sự tái sinh, nghiệp và linh hồn 
Bài chỉ tiêˆt: Nghiệp (Phật giáo), Tái sinh (Phật giáo), uà Luân hô `ỉ 


Cái chê t là một chủ đê` quan trọng của mọi tôn giáo trên thê giới. Theo Tilmann Vetter, mục đích ban đâ `u của vị tu sĩ trẻ Tâ't-đạt-đa Cô `-đàm là kiê“m tìm "sự vô tử" (sa. 3ïqđ, 
amrta).38Ì Theo Edward Conze, Đức Phật xem cái chêˆt như là một "sự bâ“t ồn trong cuộc sô ng chúng ta",I39] một lỗi có thể khă ˆc phục được.Ì4° Đức Phật nhìn thâ  y cái chê t 
đo một thê“ lực tà ác mang đê“n bởi Ma vương Mãra (sa. HN), "kẻ đã cám đỗ chúng ta rời khỏi bản thể bâ ˆt tử thực sự của chúng ta và khiê“n chúng ta lạc hướng khỏi con đường có 
thể đưa chúng ta trở lại tự do",I391, Ngài cũng mô tả "Cảm giác thèm ăn khiê“n chúng ta bị ràng buộc với vương quô c của Mara. Bă`ng cách giải thoát những châ ˆp trước của mình, 
chúng ta vượt ra khỏi cảnh giới của nó, và đạt được giải thoát khỏi samsãra, vòng lặp bâ ˆt tận của cái chê Ít và sự tái sinh".9l 


Các phong trào Šramana đê `u xem nghiệp (sa. sủ, karma) là những tư niệm (sa. 3T, cetan8) khiê“n con người bị ràng buộc vào samsära.Ll Từ đó, náy sinh hai quan điểm vê ` 
Sự giải thoát trong các phong trào Šramana. Một là hạn chê“ bâ't kỳ tư niệm nào đề không sinh ra nghiệp. Hai là xem bản thân thực sự không tham gia vào những hành động dẫn 
đê“n đâ ˆy.|42] Theo học giả Bruce Matthews, không có sự trình bày thô ng nhât vê nghiệp trong Kinh tạng,L3 cho thâ y râ t có thê nó ngẫu nhiên giữ một vai trò chính trong 
tư tưởng sơ khởi của Phật giáo nguyên thủy. [43] Với Lambert Schmithausen, ' 'quan điểm vê nghiệp có thê có nguô `n gô“e ngẫu nhiên trong tư tưởng Phật giáo nguyên thủy".144l 
Theo Tilmann Vetter, Đức Phật chỉ khai triển những ý tưởng vê` nghiệp sau khi Ngài chứng đă“c vê` khái niệm amzta.!38Ì Johannes Bronkhorst không đô `ng ý với những quan 
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điểm trên. Ông cho ră`ng Đức Phật đã "đưa ra một khái niệm vê` nghiệp khác biệt đáng kể so với những quan điểm phổ biên vào thời của Ngài".Í45Ì Theo đó, không phải nghiệp là 
nguyên nhân dẫn đê“n sự tái sinh, mà chính là từ những tư niệm.!46Ì Từ đó, Ngài bác bỏ cả hai cách tiê“p cận phổ biê“n trong các phong trào ấramana.46Ì Tuy nhiên, những cách 
tiê“p cận này vê` sau cũng có thể được tìm thâ Íy trong truyê`n thô ng Phật giáo, chăng hạn như trong phương pháp Tứ thiê`n (sa. 9N, rũpadhuãna).L47] 


Vê` khái niệm linh hô `n trong Phật giáo nguyên thủy, theo Bronkhorst, dẫn theo Frauwallner, Schmithausen và Bhattacharya, có thể là Phật giáo nguyên thủy đã không phủ nhận 
sự tô `n tại của linh hô`n.l48] 


Tứ diệu đế và Bát chính đạo 
Bài chỉ tiê ˆt: Tứ diệu đê uà Bát chính đạo 


Các truyê `n thô ng Phật giáo đê`u thô ng nhâ“t xem kinh Chuyền pháp luân là bài giảng đâ `u tiên của Đức Phật.!9] Nội dung bài kinh đê` cập râ t rõ ràng những tư tưởng cơ bản 
của Đức Phật vê` con đường Trung đạo,L49] giác ngộ được thông qua Thiê`n định.|5®] Từ những tư tưởng cơ bản này, Ngài đã mở rộng khái niệm vê` Tứ điệu đê“ và Bát chính 
đạo,l59Ì mà vê` bản châ Ít, nó là sự cô đọng của cả một sự phát triển lâu dài sau đó.I5H Một sô“ học giá tin ră`ng, những tư tưởng của Đức Phật đã bỏ sung những nét đặc să ˆc cho 
phong trào phát triển của tôn giáo Â“n Độ bây giờ,|49] vôˆn xem thiê`n quán (sa. fẦS4“I, uipa$uanäã) như bản châ  t của giải thoát.|52153l 


Tuy nhiên, nhiê`u học giả hiện đại cho ră`ng mệnh đê` vê` "Tứ điệu đê ˆ" thực ra được phát triển muộn hơn so với quan điểm truyê`n thô“ ng.l52[34l Theo KR Norman, ban đâ`u 
chúng thì đơn giản là "Tứ đê“". Từ "diệu" hay "thánh" (sa. 3in4, arua, nghĩa là "cao quý") chỉ được thêm vào sau này. I56llsóil5;1 Carol Anderson, dẫn theo theo Lambert 
Schmithausen và KR Norman, lưu ý Tứ điệu đê“ thực sự không được mô tả trong các đoạn quan trọng trong kinh điển.l58Ì Bà cho ră ` ng Tư diệu đê“ bạn. đâ `u có lẽ không phải là 
một phâ `n sớm nhâ“t của Phật giáo nguyên thủy, nhưng chúng đã nổi lên như một giáo lý trung tâm trong một thời kỳ hơi muộn hơn, còn trước những lâ`n sửa đổi cuô 'i cùng của 
các giáo luật bộ phái Phật giáo.|59] Chúng có lẽ đã được đưa từ Luật tạng vào Kinh tạng, ban đâ`u được thêm vào những phâ `n kinh văn nói vê` Tứ thiê`n nhă`m thay thê“ cho 
thuật ngữ Bát-nhã, rô `i từ đó được bồ sung vào những câu chuyện tiêu sử của Đức Phật.Ì69 


Theo cá Bronkhorst và Anderson, Tứ điệu đê“ đã trở thành sự thay thê“ cho Bát-nhã trong các bài kinh,I61ll54l vô“n được nêu trước đó cùng với Tứ thiê `n.l62] Theo Bronkhorst, Tứ 
diệu đê“ có thể đã không được hình thành trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, và không được sử dụng trong Phật giáo nguyên thủy như một mô tả vê` bát-nhã.Ì®3Ì Tự tưởng của 
Đức Phật vôˆn có thể mang tính cá nhân, "được điê`u chỉnh theo nhu câ`u của mỗi người".L62] Từ đó, râ “+ có thể sự thay thê“ của Tứ điệu đê“ đô ˆi với khái niệm bát-nhã được gây 
ra bài: Sàn hưởng và áp lực của bôi cảnh tôn giáo Â“n Độ rộng lớn hơn, "nơi đã tuyên bô“ ră`ng người ta chỉ có thể được giải thoát bă`ng một sô“ chân lý hoặc kiê“n thức cao 
hơn".t53 


Theo học giả Tilmann Vetter, mô tả vê` tư tưởng Phật giáo ban đâ`u có thẻ chỉ đơn giản như thuật ngữ "con đường Trung đạo".|59°Ì Theo thời gian, mô tả ngăn này đã được phát 
triển, trau chuô Ít, trở thành những mô tả vê Bát chính đạo.L59] Cả Vetter và Bucknell đê `u lưu ý ră`ng có thể tìm thâˆy những mô tá dài hơn vê` "đạo", được cô đọng trong Bát 
chánh đạo.[øolIs1] Một ví dụ cụ thể cho trường hợp này được dẫn từ Tiêu kinh Ví dụ đâ ˆu chân voi (pi. Cujahatthipadopama Sutta), như sau:L64l 


1. Dhammalsaddhalpabbajja: Một cư sĩ nghe Đức Phật dạy Giáo pháp, phát tâm tin tưởng, và quyết định thọ giới xuất gia; 
2. Sila: Vị ấy thực hành các giới luật đạo đức; 

3. Indriyasamvara: Vị ấy thực hành thu thúc lục căn; 

4. Sati-sampajanna: Vị ấy thực hành chánh niệm và quán niệm thân (kãyãnupassana); 

5. Jhana 1: Vị ấy tìm nơi yên tĩnh để thiền định, thanh lọc tâm trí về các triền cái (nwaranä), và đắc Sơ thiền; 

6. Jhana 2: Vị ấy đắc Nhị thiền; 

7. Jhana 3: Vị ấy đắc Tam thiền; 

8. Jhana 4: Vị ấy đắc Tứ thiền; 

9. Pubbenivasanussati-nana: Vị ấy nhớ lại nhiều tiền kiếp của mình trong luân hồi; 


10. Sattanam cutupapata-nana: Vị ấy nhìn thấu được sự sinh - diệt của chúng sanh; 
11. Asavakkhaya-nana: Vị ấy đi đến đoạn tuyệt các lậu hoặc (ãsava),l5Ì và ngộ được Tứ đề; 


12. Vimutti: Vị ấy tự thân giải thoát, rằng "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sóng này nữa".I88l 


Tứ niệm xứ 
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Bài chỉ tiê ˆt: Tứ niệm xứ 


Theo Grzegorz Polak, bô^n niệm xứ (upassan8) đã bị truyê`n thôˆng Phật giáo phát triển vê` sau, kể cả Theravada, hiểu thành bô“n nê`n tảng khác nhau. Theo Polak, bôˆn 
upassanä không đê` cập đê“n bô'n nê `n táng khác nhau, mà là nhận thức vê` bô“n khía cạnh khác nhau của việc nâng cao chánh niệm (sa. xa, samuaksmrti n;L671 


1. Käyänupassanäã: Quán thân, nhận thức được lục nhập 

2. Vedanänupassanä: Quán thọ, suy niệm về cảm giác (sa. ằ«I, vedanä), mà hiểu được mối liên hệ giữa các cặp Nội ngoại xứ; 
3. Cittãnupassanä: Quán tâm, nhận ra các trạng thái tâm thay đổi mà thực hành này dẫn đến; 

4. Dhammänupassanä: Quán pháp, hiểu được sự phát triển từ ngũ triền cái đến thất giác ch. 


Thiền 
Bài chỉ tiê “t: Thiê `n trong Phật giáo 


Thiê`n là một phương pháp thực hành quan trọng trong Phật giáo. Theo Bronkhorst, Thiê`n là một phát kiên của Phật giáo,l3Ì trong khi Alexander Wynne lập luận ră`ng 
phương pháp Thiê`n trong Phật giáo vô n được kê“t hợp từ các phương pháp thực hành của đạo Bà-la-môn, mà trong Bộ kinh, nó được gán cho Alara Kalama và Uddaka 
Ramaputta. Những thực hành này được ghép nô ˆi với chánh niệm (sa. traft, samuaksmrfi) và minh tuệ (sa. fàusa, U0ipa$uana), đã đưa ra một cách giải thích mới.L361 
Kalupahana cho ră`ng Đức Phật đã "hoàn nguyên các thực hành thiê`n định" mà Ngài đã học được từ Alara Kalama và Uddaka _Ramaputta. [68] Học giả Norman lưu ý ră`ng 
"phương cách của Đức Phật đề giải thoát [...] là bã `ng các phương pháp thực hành thiê`n định".!69] Học giả Gombrich cũng cho ră ng một sự phát triển đã diễn ra trong thời kỳ 
đâ `u của Phật giáo dẫn đê“n sự thay đổi trong học thuyê  t, vô ˆn coi trí huệ (sa. WãïT, pra/ñä) là một phương tiện thay thê“ cho giác ngộ (sa. s9, bodhi).9l 


Một vâˆn đê` cô Ít lõi trong việc nghiên cứu Phật giáo sơ kỳ là mô ˆi quan hệ giữa Thiê ` m (sa. #11, Dhuana) và Tuệ (sa. ST, Vipa$uana). L50l[341L71] Truyê`n thô” ng Phật giáo 
đã kê “t hợp hai truyê`n thô“ ng liên quan đê“n việc thực hành Thiê `n.l34Ì Một truyê`n thô^ng nhâ“n mạnh việc đạt được Tuệ giác (gô_ m cả giác ngộ, trí huệ và kiê“n tính) là 
phương tiện đề thức tinh và giải thoát. Nhưng nó cũng kê“t hợp các truyê `n thô“ng yoga, như được phản ánh trong việc sử dụng thiê `n, vô ˆn bị các kinh văn phủ nhận là không đạt 
được kê ˆt quả cuô i cùng của sự giải thoát, đạt đê“n niê t-bàn.L341I501Í71l Vâ“n đê` này đã được Louis de La Vallee Poussin nêu ra vào năm 1936, trong tài liệu "Musila et Narada: 
Le Chemin de Nirvana".”21z3l 


Schmithausen cho ră`ng việc đê` cập đê“n Tứ điệu đê“ như thành phâ`n câ“u thành cô ˆt lõi của "tuệ quán giải thoát", đạt được sau khi thành thạo Thiê `n hữu să ˆc (pi. S1, 
rũpa-jhãng; sa. S91, rũpa-dhuãna), là một bô sung sau này cho các kinh văn như trong Đại kinh Saccaka.I741751134115°] Sehmithausen cũng ghi nhận ba con đường có thể dẫn 
đê n giải thoát được mô tả trong các kinh văn,I75Ì được Vetter bổ sung thêm cách thực hành duy nhâ ˆt của bản thân dhyana, mà ông xem là "thực hành giải thoát" ban đâ`u:l”6 


1. Bản thân Tứ Thiền hữu sắc đã tạo thành phương pháp thực hành giải thoát cốt lõi của Phật giáo nguyên thủy, được xác nhận bởi chính Đức Phật;”] 
2. Nắm vững Tứ Thiền hữu sắc, sau đó đạt được "tuệ giác giải thoát"; 

3. Nắm vững Tứ Thiền hữu sắc và Tứ Thiền vô sắc (pi. 3ï£WSTT, aripa-jhãna; sa. 3©, aripa-dhyãna), sau khi đạt được "tuệ giác giải thoát"; 

4. Tuệ giác sẽ tự mình minh tuệ 


Ä* *ŸAZ 


Theo truyê`n thôˆng, Thiê`n thường được mô tả trong các hình thái định, nhâ ˆt tâm, và vì vậy, các khái niệm Dhuana và Samadhi (sa. xmf thường được gọi thay thê“ cho nhau, 
hoặc chung với nhau là "Thiê`n định". Tuy nhiên, Sehmithausen, Vetter và Bronkhorst cho ră `ng ră`ng việc đạt được minh tuệ và chánh niệm, vô n là một hoạt động nhận thức, 
không thể thực hiện được trong tình trạng mọi hoạt động nhận thức đã dừng lại.|348l Theo Richard Gombrich, trình tự của Tứ Thiê`n hữu să c mô tả hai trạng thái nhận thức 
khác nhau, đó là sự tập trung theo sau là sự chú ý să  c bén (quán sát).L79lI8ol Theo Alexander Wynne, các khái niệm thẻ hiện sự khă “c sâu của nhận thức, như niệm (pi. safÙ), tỉnh 
giác (pì. sampajãno), và xả (pi. upekkhä), được dịch sai hoặc được hiểu là các yêu tô“ cụ thể của trạng thái thiê`n định,I8! trong khi chúng chỉ một cách cụ thể đề nhận thức các 
đô ˆi tượng cảm giác..|82Ì Theo Gombrich, truyê`n thô“ng sau này đã làm sai lệch ý nghĩa của sanadhi bă`ng cách phân loại chúng như là tỉnh hoa của loại thiê`n tập trung, tĩnh 
lặng, mà bỏ qua yê“u tô“ khác - và thực sự là cao hơn.!79Ì Theo Vetter và Bronkhorst, bản thân dhựãng đã câˆu thành "thực hành giải thoát" ban đâ `u.I7611341I83] Vetter lập luận 
thêm ră`ng Bát chánh đạo tạo thành một hệ thô “ng các thực hành chuẩn bị và dẫn đê“n thực hành dhuãng.L841 
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Theo các nhà nghiên cứu, khái niệm Vipassana (sa. fàusnn) như là một con đường riêng biệt để giải thoát (tuệ guán giải thoát) là một sự phát triển sau này.L85]Uo] Theo 
Johannes Bronkhorst,l34l Tillman Vetter,l5°Ì và KR Norman,l99], khái niệm bô`-đê` (bodhi) ban đâ`u không được chỉ rõ. Theo KR Norman, "Chúng ta đã quen uới cách dịch 


"giác ngộ" cho khái niệm bô `-đê `, nhưng điê `u nàu gâu hiểu lâ `m [...] Không rõ là uị Phật được tỉnh thức uì điê `u gì, hoặc sự tỉnh thức đê ˆn uào thời điểm cụ thể nào".l69] Cũng 
theo ông, vê` cơ bản, bô`-đê` có thể mang nghĩa là kiên thức đã đạt đê“n niê t-bàn (nibbana),L861187] thông qua thực hành dhuãna.L691I5o] 


Bronkhorst lưu ý ră`ng khái niệm Vipassana đã được phát triển qua thời gian. Ban đâ`u, nó có thể mơ hô`, thậm chí có những mô tả khác vê` Vipassana trong kinh điển Phật 
giáo.I88] Tâ`m quan trọng ngày càng tăng của Vipassana có thể là do các học giả sau này giải thích quá nhiê`u vê` thuật ngữ mà Đức Phật sử dụng,l89Ì hoặc đôi với các vân đê` 
liên quan đêˆn việc thực hành đhuãng, và sự câ`n thiê t phải phát triển một phương pháp dễ dàng hơn.l99Ì Theo Vetter, nó có thẻ không hiệu quả bă`ng đhụãnga, và các phương 
pháp đã được phát triển đề làm sâu să“e thêm tác dụng của khái niệm tuệ quán.J99] Tuệ quán cũng được ghép nô ˆi với đhuãna, dẫn đê“n pháp môn Giới (sữa) - Định (samadhi) - 
Tuệ (prajna) nỗi tiê ng.l99] Theo Vetter, loại đhuãna dự bị này hắn phải khác với phương pháp thực hành do Đức Phật giới thiệu, sử dụng các pháp biê“n xứ (pi. sRm, kasind) 
để tạo ra một loại "dhụãna nhân tạo hơn", dẫn đê“n đoạn tuyệt nhận thức và cảm giác.91l Nó cũng dẫn đê“n một sự hiểu biê“t khác vê` con đường tám nhánh, vì con đường này 
không kê ˆt thúc bă `ng tuệ quán, mà băˆt đâ`u bă `ng tuệ quán. Tám nhánh không còn được coi là một sự phát triển tuâ `n tự dẫn đê“n đhựãna, mà là một tập hợp các pháp thực 
hành phải được phát triển đô `ng thời đẻ đạt được tuệ quán.921 


Theo Alexander Wynne, mục đích cuôˆi cùng của dhuang là đạt được minh tuệ, và áp dụng trạng thái thiê`n định vào việc thực hành chánh niệm. [93] Theo Frauwallner, chánh 
niệm là một phương tiện để ngăn chặn sự phát sinh của tham á ái, là kê“t quả đơn giản từ sự tiê p xúc giữa các giác quan và đô ˆi tượng của chúng. Ông cho ră `ng, đây có thê là ý 
tưởng ban đâ`u của Đức Phật.l94l Theo Wynne, sự đặt nặng vê` chánh niệm này có thể đã dẫn đê ˆn sự ủng hộ gia tăng tuệ quán trong việc thực hành đhựãnga.L81l 


Học giả Rupert Gethin đưa ra quan điểm bác bỏ khái niệm vê` hai con đường đô Í¡ lập. Thông qua một nghiên cứu vê` 37 phẩm bô `-đê` (pi. Bodhipakkhiuadhamma), đặc biệt là 
qua Thâˆt giác chỉ (pi. safta bojjhanga), ông cho ră`ng không có sự mâu thuẫn giữa hai khái niệm đhụang và uipassana trong Phật giáo nguyên thủy, "trên thực tê“ hóa ra đó là 
điê`u đặc biệt sớm. Quan niệm của Phật giáo vê` con đường dẫn đê“n sự châ“m dứt đau khỏ là nó bao gô`m chính xác sự kê“t hợp của dhuãnga và uipassanä".|95Ì Tỳ-kheo 
Analayo, một học giả chuyên nghiên cứu kinh văn Phật giáo sơ kỳ, cũng đã phê bình quan điểm ră `ng có hai quan điểm trái ngược nhau vê` sự giải thoát trong các nguô `n sơ khai 
(tức đhuãng và uipassan8). Theo Analayo, dhuang và 0uipassana thực sự là hai khía cạnh bổ sung cho nhau của con đường giải thoát.I96] Analayo đê` cập đê“n Damien Keown,l9? 
người đã viê ˆt rã `ng, đô'i với Đức Phật, "tô `n tại hai kỹ thuật thiê `n chính xác bởi vì những trở ngại đô ˆi với sự giác ngộ là hai mặt, cả đạo đức và trí tuệ."I98] Analayo cũng đê` cập 
đê“n Collett Cox, người lưu ý ră`ng có thể mục tiêu của Phật giáo là điệt trừ các lậu hoặc (sa. 3IIÑđ, aáraua), "coi kiê n thức và sự tập trung như những phương tiện hợp tác bình 
đăng hơn là những mục đích loại trừ lẫn nhau", và quan điểm này cũng được phản ánh trong A-tì-đạt-ma.l99 


Duyên khởi 
Bài chỉ tiê“t: Duuên khởi 


Theo truyê`n thôˆng Phật giáo, Duyên khởi (sa. trdìerqieT, pratitUasamuipäda) và những liên kê”t của nó, Thập nhị nhân duyên (sa. 8I4Ifì«IIÍ, duãäda$anidãnãmi) được 
hiểu là những mô tả vê` sự phát sinh có điê`u kiện của tái sinh trong sasãra, và kê“t quả đuhkha (sa. s:ø).o9] Nhiê `u học giả nghiên cứu Phật giáo đã đặt câu hỏi vê` tính xác 
thực của cách giải thích này. Họ cho ră`ng các "nhân duyên" (sa. tam, niđãna) chính là mô tả vê ` sự phát sinh của các trạng thái hình thành tỉnh thâ`n và chính những khái niệm 
"tôi" và "của tôi" mới là nguô `n gô“c của khổ đau.1911I102lI103] Các học giả cũng đã ghi nhận sự mâu thuẫn trong danh sách các nhân duyên và xem đó là sự tổng hợp sau này của 
một sô“ danh sách cũ hơn tô`n tại trước đó.H19411oãl[to6][io7l[o8l[193] Bô“n nhân duyên đâ`u tiên có thể được xem là một sự phủ nhận vê` vũ trụ quan của Vệ-đà - Bà-la- 
môn.H99lio7]IIoäl[Hio][11]l112] Chúng được lô`ng ghép với một danh sách phân nhánh mô tả sự điê`u hòa của các quá trình tỉnh thâ`n,19611Ho8]H93] tượng tự như ngũ uẩn.H3] 
Cuôˆi cùng, danh sách phân nhánh này được phát triển thành chuỗi 12 nhân duyên nô ¡ kết tuyên tính như ngày nay.1961114] Trong khi các nhân duyên có thẻ được hiểu là mô 
tả các m th dẫn đê“n tái sinh, vê` bản châ“t, nó mô tả sự phát sinh của khái niệm duỳkha như một quá trình tâm lý, không có sự tham gia của bản ngã (sa. im 
ätman).108llto9 


Tam thập thất đạo phẩm 
Bài chỉ tiêˆt: Tam thập thâ ˆt bô `-đê ` phâ `n 


Theo AK Warder, 37 phẩm bô `-đê` (pi. bodhipakkhiuä dhamma; sa. bodhipakga dharma) là bản tóm tăˆt những giáo lý cô/+t lõi, phổ biê“n cho tâ“t cả các trường phái Phật 


giáo.15]Ì Những yêu tô“ này được tóm tă“t trong Kinh Đại-bát Niê t-bàn, kẻ lại những ngày cuô ¡ cùng của Đức Phật, trong bài giảng cuôi cùng của Đức Phật với đệ tử của 
Ngài:16 
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Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng đề phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyên rộng 
đề cho phạm hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bỗn Niệm xứ, Bốn Chánh cân, Bón Thân túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phân, Tám Thánh đạo 
phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng đề phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


— Kinh Đại-bát Niết-bànH1”] 


Học giả Alex Wayman đã chỉ trích AK Warder vì đã không trình bày được một bức tranh tông hợp vê ` Phật giáo nguyên thúy.L1Š) Tuy nhiên, theo Gethin, các phẩm bô `-đê ` đã 
cung câ p chìa khóa đề hiêu mô 1 quan hệ giữa các khái niệm Định và Tuệ trong lý thuyê tthiê n định đâ u tiên của Phật giáo, kê t hợp việc thực hành thiê n với sự phát triên của 
trí huệ.19] 


Niết-bàn 
Bài chỉ tiê ˆt: Niê ˆt-bàn 


Các học giải nghiên, cứu Phật giáo hiện đại xem khái niệm Niêˆt-bàn (sa. Raf, nưruadng; p1. nibbanga) thuộc một trong hai định nghĩa riêng biệt. Theo đó, Niê“t- bàn được xem như 
sự châ“m dứt và kê t thúc của sự tái sinh (sa. wfÀfÙ, pratisamdhi; pi. pafisandhi); hoặc được xem là một trạng thái ý thức hoặc địa điểm siêu việt được hướng đê“n. 


Hâ `u hê Ít các học giả hiện đại như Rupert Gethin, Richard Gombrich và Paul Williams đê `u cho ră `ng mục tiêu của Phật giáo nguyên thủy, niê“t-bàn có ý nghĩa như là 'thồi bay' 
hoặc 'đập tă't' Tam độc: Tham (sa. SI, rãga) - Sân (sa. ỒN, duesa) - Sỉ (sa. HÌ8, moha). Điê`u này biểu thị sự châ“m dứt vĩnh viễn của luân hô`¡ và tái sinh.1291121]H122]l123] 
Gethin lưu ý ră `ng, "đây không phải là một 'sự vật' mà là một sự kiện hoặc trái nghiệm" giúp giải thoát một người khỏi sự tái sinh trong luân hô `¡.129] Học giả Gombrich cho ră `ng 
phép ẩn dụ 'thối tăt' ám chỉ những ngọn lửa được giữ bởi các tu sĩ Bà-la-môn, tượng trưng cho sự sô ng trên thê“ giới.124l 


Theo Donald Swearer, hành trình đê“n niêˆt- bàn không phải là một hành trình đê“n một "thực tại riêng biệt", mà là một hành trình hướng tới sự bình tĩnh, tự tại, không vướng 
mă “c và vô ngã.125] Thomas Kasulis lưu ý ră`ng trong các kinh văn sơ kỳ sớm nhâ t, niê“t-bàn thường được mô tả bă`ng những thuật ngữ tiêu cực, bao gô`m "đoạn điệt" (sa. 
Piàu, nirodha), "diệt á1" (sa. qi&, trsnaksquq), "xuâ“t ly" (sa. 3m, nekkhamma), "vô sử (sa. 3inÌg, amoha), và "vô vị" (sa. 3itt@q, qasamskrta). H26] Ông cũng lưu ý rã ng 
có rât ít cuộc thảo luận trong các kinh văn Phật giáo sơ kỳ vê` bản châ Ít siêu hình của niê“t-bàn, vì họ đường như cho ră `ng suy đoán siêu hình là một trở ngại cho mục tiêu. 
Kasulis còn đê` cập đê“n bài kinh Malunkyaputta, vôˆn phủ nhận bâ“t kỳ quan điểm nào vê` sự tô`n tại của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt, tâ + cả các trạng thái (Đức Phật tô`n 
tại sau khi chê t, không tô `n tại, cả hai hoặc không) đê `u bị bác bỏ.126] 


"..Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thẻ nói là tùy thuộc quan điểm "Như Lai có tồn tại sau khi chết". Này Malunkyaputfa, đời sống Phạm 
hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm "Như Lai không có tôn tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết" hay dầu cho có quan điểm "Như Lai không có tôn tại sau khi chết, " thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sâu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn 
trừ ngay trong hiện tại. 

Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vào quan điễm "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết". Này Malunkyaputia, 
đời sông Phạm hạnh không. thể nói là tùy thuộc với quan điểm "Như Lai không có tôn tại và không không tồn tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, dầu cho 
Có quan điễm "Như Lai có tôn tại và không có tồn tại sau khi chết", hay dầu cho có quan điểm: "Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau khi 
chết", thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sâu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại." 


"..Như Lai có tồn tại sau khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai không có tôn tại sau khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai có tồn tại và không tôn 
tại sau khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết" là điều Ta không trả lời. 

Và này Malunkyaputffa, vì sao điều áy Ta không trả lời? Này Malunkyaputta, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản Phạm 
hạnh, điều ấy không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên điều ấy Ta không trả lời. 

Và này Malunkyaputfa, điều gì Ta trả lời? "Đây là khổ", này Malunkyaputta là điều Ta trả lời". "Đây là khổ tập" là điều Ta trả lời. "Đây là khô diệt" là điều Ta trả 
lời. "Đây là con đường đưa đến khỗ diệt" là điều Ta trả lời. 

Và này Malunkyaputffa, vì sao điều áy Ta trả lời? Này Malunkyaputa, vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản Phạm hạnh, điều ấy đưa đến 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, vì vậy điều áy Ta trả lời. Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời những điều 
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Ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều Ta có trả lời." 


— Tiểu kinh Malunkyaputtal1271 


Một dẫn chứng khác là đoạn đô“¡ đáp giữa Sãriputta với Mahàkotthita vê` câu hỏi điê`u gì sẽ xảy ra sau cái chê“t thể xác của một người đã đạt được niê“t-bàn. Qua đó, Sãriputta 
trình bày quan điểm hý luận (pi. papañca) vê` một vân đê` bâˆt hý luận (pi. appapañcain), mà theo ông, đó một loại tư duy méo mó bị ràng buộc với cái bản ngã.H28l 


... "Thưa Hiễn giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vẫn đê không 
phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt,...không có dư tàn, không có cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở thành .hý luận một vấn đề không phải hý 
luận. "Thưa Hiễn giả, sau khi đoạn diệt,... không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vẫn đề 
không phải hý luận. "Thưa Hiễn giả, sau khi đoạn diệt,... không có dự tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vấn đề không phải hý luận. Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho đến khi nào 
có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ. Thưa Hiên giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, 
hý luận được chỉ tịnh. " 


— Tăng chi Bộ kinh IV.174 Kotthita.F129l 


Học giả Edward Conze thì cho ră`ng niê“t-bàn là một khái niệm Tuyệt đô ˆi (sa. EE>| DI paramartha) và đưa ra những dẫn chứng trích từ kinh Lục giới139] và từ Trường Bộ 
kinh.131Ì Chịu ảnh hưởng bởi Schayer, M. Falk lập luận ră`ng quan điểm của Phật giáo ban đâ`u vê` niê t-bàn như là một "trú xứ" của praqjña, cái mà đâ“ng giác ngộ đạt 
được.1321H33] Học giả C. Lindtner cũng đưa ra một quan điềm vê` "trú xứ" tương tự.H34d 

Theo Lindtner, kinh điển Phật giáo thực ra phản đô ˆi với quan điểm này, nhưng cũng đô `ng thời chô“ng lại khuynh hướng chuyên chê“ trong Kỳ-na giáo và Áo nghĩa thư. Niê t- 
bàn nên được xem như một trạng thái của tâm trí, thay vì một nơi cụ thẻ.!2®Ì Yê“u tô“ này có thẻ từng tô `n tại trong thời Phật giáo tiê`n kinh văn cho đê “n khi lập văn tự, sau đó nó 
bị lọc ra khỏi các kinh sách bộ phái, và tái xuâ t hiện trong những tư tưởng của Đại thừa.291H351 Cũng theo Lindtner, sự tô `n tại của nhiê`u ý tưởng trái ngược nhau, cũng được 
phản ánh trong các tác phẩm của Nagarjuna, người đã cô“ gă “ng hài hòa những ý tưởng khác nhau này. Điê`u này khiê“n Nagarjuna có lập trường "nghịch lý", chẳng hạn liên quan 
đê“n niê t-bàn, từ chô  ¡ bâ't kỳ mô tả tích cực nào.Í2®°Ì Đê` cập đê“n quan điểm này, Alexander Wynne cho ră`ng không có bă `ng chứng nào trong Kinh tạng cho thâˆy Đức Phật 
giữ quan điểm này, tô t nhâ“t nó chỉ cho thâ  y ră`ng "một sô Phật tử ban đâ`u đã bị ảnh hưởng bởi những người đô`ng câˆp Bà-la-môn của họ".136Ì Wynne kê t luận ră`ng Đức 
Phật đã bác bỏ quan điềm của kinh Vệ-đà và ră`ng những lời dạy của Ngài thể hiện một sự khác biệt hoàn toàn khỏi những niê`m tin bà-la-môn này.H36] 


Các phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu kinh văn 


Hâ `u hêÍt các phỏng dựng thời kỳ Phật giáo nguyên thủy chủ yê“u dựa vào các phân tích từ các kinh văn Phật giáo khác nhau hiện còn tô `n tại, 
mà tâ“t cả chúng đê `u thuộc vê` những bộ kinh tuyển của các bộ phái.9 Do, đó chúng chỉ có tính châˆt tương đôi. Phương pháp nghiên cứu 
kinh văn phỏ biê“n nhât là so sánh các phiên bản kinh văn cổ nhâ“t còn tô `n tại của trong hệ kinh điền Päli của Thượng tọa bộ, những phâ`n 
kinh văn Phạn ngữ còn sót lại của các bộ phái Nhâ“t thiê“t hữu bộ, Căn bản Thuyê“t nhâ“t thiê“t hữu bộ, Hóa địa bộ, Pháp Tạng bộ và Đại 
chúng bộ,H371H3Ì, các bản kinh A-hàm Hán ngữ và các phâ`n còn sót lại của các kinh điển sơ kỳ khác như các bản kinh rải rác trong Đại tạng 
kinh Tạng ngữ, các kinh văn Phạn ngữ được phát hiện ở Nepal, các bản kinh văn bă`ng tiêˆng Tokhari phát hiện được ở động Đôn Hoàng, các 
să ˆc chỉ của Ashoka và các bản kinh chép tay Gandhara phát hiện qua khảo cô ở Afghanistan...L231H381 


LàC. : 

Các đoạn kinh văn trên vỏ cây bạch 
dương ở Gandhara (khoảng thế kỷ 
l) 


Phương pháp nghiên cứu so sánh này được khởi đâ`u vào thê“ kỷ XIX, khi Samuel Beal xuâ“t bản bán dịch so sánh của phâ`n Giới bốn (pi. 
pãïimokkha) trong văn hệ Pali và Giới luật (sa. prãtimoksa) Hán văn của Pháp Tạng bộ (1859), cho thâˆy chúng hâ`u như giôˆng hệt 
nhau.H39] Ông tiê p túc mở rộng sự so sánh các kinh văn hệ Pali và Hán văn vào năm 1882, và đưa ra dự đoán chính xác ră`ng "khi các bộ Luật 
tạng và A-hàm được kiêm tra kỹ lưỡng, tôi có thể nghỉ ngờ ră `ng chúng ta sẽ tìm thâ'y hâ`u hê“t nêˆu không phải là tâ“t cả các bài kinh Pali 
trong Hán văn".14°] Trong những thập kỷ tiê p theo, nhiê`u học giả khác nhau tiê“p tục đưa ra một loạt các nghiên cứu so sánh, như Anesaki Masaharu, Akanuma Chizen, Â“n 
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Thuận và Thích Minh Châu.L14J421143)L144) Những nghiên cứu này, cũng như công trình gâ`n đây của Tỳ kheo Analayo, Marcus Bingenheimer và Mun-keat Choong, đã chỉ ra 
rã ng nội dung giáo lý cô ˆt yêˆu của các kinh văn trong Trung Bộ kinh và Tương ưng Bộ kinh (Kinh điển Pali) đô“¡ chiê“u với Trung A-hàm kinh và Tạp A-hàm kinh (Kinh văn 
Hán ngữ), hâ`u hê t đê`u giô “ng nhau, dù "thỉnh thoảng có sự khác biệt vê` chỉ tiê t".H451H461H47] 


Tuy nhiên, độ tin cậy vê` nguô`n tài liệu và khả năng rút ra cô t lõi của những giáo lý lâu đời nhâ  t, là một vân đê` tranh cãi.L34[501I1481U71] Các kinh văn Phật giáo sơ kỳ xuât 
hiện khá muộn, lại bị biê“n đồi nhiê`u do các ảnh hưởng của khác biệt môi trường địa phương, tôn giáo bản địa và tư tưởng bộ phái. Theo Tillman Vetter, việc so sánh các kinh văn 
cổ nhâ“t còn tô `n tại "không chi dễ dàng dẫn đê“n côt lõi của giáo lý nguyên thủy". Lý tưởng nhâ“t, chúng dẫn đê“n nội dung của kinh văn Trưởng lão bộ có niên đại vào khoảng 
năm 270 trước Công nguyên khi các hoạt động truyê `n giáo diễn ra đưới sự bảo hộ của triê`u đại Asoka cũng như những tranh châ'p vê` giáo điê`u vẫn chưa tạo ra sự chia rẽ trong 
Tăng-già nguyên thủy.H37] 


Theo các nhà nghiên cứu, điê`u này cũng có thể dẫn đê“n một sô“ nội dung nguyên thủy đã bị lược bỏ trong các bộ kinh văn của bộ phái hình thành vê` sau.149Ì Cũng theo Vetter, 
khi những mâu thuẫn vẫn còn tô `n tại, các phương pháp khác phải được áp dụng đề giải quyêˆt những mâu thuẫn đó.H!37Ì Dựa trên điê`u này, các học giả như Edward Conze và AK 
Warder đã lập luận ră `ng chỉ có những nội dung trong các kinh văn của Trưởng lão bộ và Đại chúng bộ có thẻ được coi là đáng tin cậy nhâ Ít, vì đây là những cộng đoàn riêng biệt 
đâ `u tiên khi Tăng đoàn phân chia thành các bộ phái.H59] Vâˆn đê` là có râ  t ít tài liệu còn sót lại từ Đại chúng bộ. May mă“n thay, những phâ `n tài liệu còn sót lại của Đại chúng 
bộ, chẳng hạn như Giới luật (prafimoksha) và Luật tạng (uinaua), hâ`u hê“t phù hợp với các nội dung trong kinh văn của Trưởng lão bộ.151H52] Các tài liệu nguô`n Đại chúng bộ 
khác là Đại sự (Mahãuastu) và (có thẻ) là Đạo cán kinh (Šãlistamba Sitra). Cả hai đê `u chứa các nội dung được tìm thâ  y trong kinh điển Thượng tọa bộ.1531H541 


Một quan điểm gây châ“n động giới nghiên cứu Phật giáo truyê `n thôˆng do các học giả Nhật Bản đưa ra, cho ră`ng kinh văn Đại thừa không phải lời giảng của Phật Thích-ca (Đại 
thừa phi Phật thuụê 't) cũng như nhiê`u kinh văn Phật giáo Hán ngữ bị xem là ngụy tác.155Ì Quan điểm này đã làm giới nghiên cứu Phật giáo Trung Quô ˆe bă t đâ`u xem xét 
nghiên cứu lại các kinh điển Hán văn.H56] Theo Lã Trừng (#0, Â“n Thuận (EIJ|E), kinh văn Pali thực chât là của Phân biệt thuyê t bộ, không thể xem là nguô`n cung câ“p tư 
liệu tôi cô nhâ“t. Theo Lã Trừng, Tạp A-hàm là căn bản nhâ Ít trong 4 bộ A-hàm, cách phân chia sự kiện trong Du-già sư địa luận chính là dựa trên Tạp A-hàm.H57 Đại sư Â“n 
Thuận cũng đô `ng ý quan điểm này, đô `ng thời xác định bồ sung 3 kinh văn trong Cửu bộ kinh là Tu-đa-la (sa. 3, sutra, Khê” kinh), Kỳ-đạ (sa. †ìn, geua, Trùng tụng), Hoa-già- 
la-na (sa. SI#SUI, uụãkarana, Ký thuyê +) là cô điển nhâ t.158ÌI159] Sự cũng thừa nhận nội dung của Tạp A-hàm Hán ngữ tương đương với Tương ưng Bộ Pali, cùng là những tài 
liệu cơ bản nhâ  t trong việc nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy, tuy nhiên, chúng không thể nói là chứa đựng những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật.69 Sự cho ră`ng, bộ Tạp A- 
hàm Phạn ngữ của Đại chúng bộ là gâ`n với nguyên thủy nhâ ˆt, nhưng đáng tiê c là nó đã bị thâ“t truyê`n.H59l 


Nghiên cứu ngôn ngữ học 


Một sô ˆ học giả nghiên cứu Phật giáo chỉ trích phương pháp nghiên cứu kinh văn vì cho rã ng phương pháp này quá phụ thuộc vào nguô `n kinh văn trong bản thân nguô` đi Hới 
"trong hâ`u hêt các trường hợp thực sự không thể xác định được niên đại và chỉ tô `n tại trong các truyê n thô“ng kinh văn gâ`n hơn". Chúng đã được "chinh sửa râˆt nhiê`u" 

chỉ nên được xem là tài liệu quy chuẩn chứ không phải tài liệu lịch sử.®1 Họ chủ trương nghiên cứu bă `ng phương pháp ngôn ngữ học lịch sử, thông qua các bă`ng chứng của khảo 

cổ học và minh khă ˆc học đề phục dựng lại điện mạo thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. 


Truyê `n thôˆng Phật giáo Nam truyê`n cho ră `ng tiê “ng Pali là loại ngôn ngữ Đức Phật đã sử dụng đề truyê `n bá giáo pháp, trong khi truyê`n thôˆng Phật giáo Bă ˆe truyê `n lại 
tin đó là Phạn ngữ. Theo Ui Hakuju, Đức Phật râ ˆt có thê đã sử dụng nhiê `u ngôn ngữ khác nhau đề giao tiê“p tùy theo tình huô “ng. Khi nói chuyện với người xứ Ma-kiệt-đà, Ngài 
sử dụng ngôn ngữ Ma-kiệt-đà; đô ˆi với những người Bà-la-môn, Ngài sử dụng tiê “ng Sanskrit (tiê “ng Phạn cổ). Trong những buổi giảng pháp có đông người tham dự, Ngài sẽ sử 
dụng loại ngôn ngữ "được đa sô“ sử dụng", và ngôn ngữ này râÍ t có thẻ là "ngôn ngữ lai" tích hợp nhiê`u phương ngữ khác nhau.H2Ì Thông qua việc nghiên cứu các să  e chỉ của 
Ashoka, các nhà ngôn ngữ học cho ră`ng ngôn ngữ lai này có thể là một loại tiê“ng Magadha cô đã thô tục hóa, không hoàn toàn là tiê“ng Magadha cỏ, và là sự pha trộn của nhiê`u 
phương ngữ và các đặc điểm tiêˆng Phạn cô. Nó khác với ngôn ngữ hiện nay và cũng khác loại ngôn ngữ sử dụng trong các kinh điên Phật giáo hiện bảo tô`n. Ngôn ngữ Magadha 
ngày nay là sự kê“ thừa của ngôn ngữ Magadha cô, nhưng đã có nhiê `u thay đổi; tiê“ng Pali và ngôn ngữ Magadha cô đại có nhiê`u điểm tương đô`ng, nhưng nguô n gô  c của 
chúng có thể khác nhau. Theo Quý Tiễn Lâm (SE3‡#), dựa vào đặc điểm ngôn ngữ học, tiê“ng Pali nên thuộc vê` phương ngữ của Tây Â“n cô đại, khác với tiêˆng Magadha phô 
biên ở phương đông.H63Ì Tuy vậy, nhiê`u đặc điểm của ngôn ngữ Magadha cô được lưu giữ trong ngữ pháp Pali, nên tuyên bô“ của Quý Tiễn Lâm vẫn chưa trở thành quan điểm 
chung của giới học thuật. Nỗ lực xây dựng lại ngôn ngữ Magadha thời Phật tại thê đã đạt được kê ˆt quả sơ bộ, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi tái thiê“t hoàn chỉnh. 


Niên đại phát triển các truyền thống Phật giáo chính 


Biểu thời gian: Phát triển và truyền bá truyền thống Phật giáo (khoảng từ 450 TrCN — 1300 ) 
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